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BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I  

MÔN TOÁN - LỚP 3 

Năm học 2024 - 2025 

(Thời gian làm bài: 35 phút) 

   PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)  

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu: 

Câu 1. (0,5 điểm) Số bé nhất trong các số 678, 876, 768, 786 là: 

      A. 786 B. 768 C. 678 D. 876 

Câu 2. (0,5 điểm) Tích của 134 và 6 là: 

      A. 140 B. 804 C. 128 D. 840 

Câu 3. (0,5 điểm) Trong vườn nhà bà Hoà có 24 cây cam và 6 cây quýt. Số cây 

cam gấp cây quýt số lần là: 

      A. 6 lần B. 4 lần C. 3 lần D. 2 lần 

Câu 4. (0,25 điểm) Hình dưới đây đã khoanh tròn vào một phần mấy số ngôi sao? 

      A. 
2

1
                B. 

3

1
              C. 

4

1
                   

               

                         

 

Câu 5. (0,25 điểm) Trong ba địa điểm sau, nơi lạnh nhất là: 

 
 

Câu 6. (0,5 điểm) Một nhóm gồm 235 người đi tham quan Lăng Bác bằng xe taxi 

loại 4 chỗ (không tính lái xe). Cần ít nhất số xe taxi như thế để chở hết số 

khách là: 

A.  58 xe B. 231 xe C. 239 xe D. 59 xe 

Câu 7. (0,5 điểm) Hình bên có: 

a………góc vuông. 

b.……..góc không vuông.   

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

  

 

 



Câu 8. (1 điểm)  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. 

a) 6m4cm < 604cm. 

b) Đường kính hình tròn là 12cm, vậy bán kính của hình tròn đó là 6cm. 

c) 300 ml + 600 ml  = 1l . 

d) Đoạn thẳng AB = 400cm, M là trung điểm của AB. Đoạn thẳng AM= 200cm. 

Câu 9. (1 điểm)  Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 

a. Hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau với 102 là....................... 

b. Số mà gấp lên 5 lần rồi giảm đi 3 lần được kết quả 100 là…................ 

    PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)  

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính. 

      437 + 348        872 - 547          215 x 3          795 : 6 

 

........................ ........................ ........................ ........................ 

........................ ........................ ........................ ........................ 

........................ ........................ ........................ ........................ 

........................ ........................ ........................ ........................ 

  

Câu 2. (1 điểm)  a) Số?                           b) Tính giá trị của biểu thức: 

   ?  : 4 = 112 ( dư 3)                             37 x (223 - 219)   =………………….. 

…………………….                                                        =………………….   

…………………… .                                                             

  Câu 3. (1,5 điểm) Một phân xưởng ngày thứ nhất sản xuất được 125 đôi giày, 

ngày thứ hai sản xuất gấp 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày phân xưởng 

đó sản xuất được bao nhiêu đôi giày?  

Bài giải 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Câu 4. (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 

Con kiến bò từ điểm A đến điểm B theo các cạnh của 

chiếc khung nhôm dạng khối lập phương cạnh 150 mm  

(như hình bên). 

Có …… đường đi ngắn nhất giúp con kiến bò từ điểm  

A đến điểm B. Độ dài đường đi ngắn nhất đó là ………. mm. 

 

 

  

 

 
 

A 

B 


